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PHIẾU ĐĂNG KÝ  
HỒ SƠ XÉT TUYỂN KẾT HỢP KẾT QUẢ HỌC TẬP THPT VÀ CÁC ĐK ƯU TIÊN

A. THÔNG TIN THÍ SINH

1. Họ và tên thí sinh: NGUYỄN THANH TRÀ

2. Ngày tháng năm sinh: 6/05/2007

3. Số CMND: 012307001655

4. Mã hồ sơ: 59651

5. Điện thoại: 0916751739 E-mail: thanhtra06052007@gmail.com

8. Hộ khẩu thường trú: Số nhà 040, đường Nguyễn Gia Thiều, Tổ 7, phường Quyết Tiến - Thành Phố Lai Châu - Lai Châu

9. Nơi học THPT hoặc tương đương:

Lớp Mã tỉnh Tên trường

10 07 THPT thành phố Lai Châu

11 07 THPT thành phố Lai Châu

12 07 THPT thành phố Lai Châu

10. Thông tin kết quả học tập

Tên môn học Điểm trung bình năm lớp 10 Điểm trung bình năm lớp 11 Điểm trung bình năm lớp 12 Điểm trung bình

Ngữ văn 7.2 7.4 8 7.53

Toán 5.3 5.4 6.5 5.73

Tiếng Anh 6 5.8 7 6.27

Vật lí 0 0 0 0

Hóa học 0 0 0 0

Sinh học 7 6.5 8.3 7.27

Lịch sử 7.1 6.1 7.8 7.0

Địa lí 7.4 8 8.2 7.87

GDKT&PL 6.1 7.4 9.3 7.6



Tên môn học Điểm trung bình năm lớp 10 Điểm trung bình năm lớp 11 Điểm trung bình năm lớp 12 Điểm trung bình

Công nghệ 8.2 8.4 8.3 8.3

Tin học 0 0 0 0

Tiếng Trung 0 0 0 0

11. Thông tin liên hệ:

- Địa chỉ liên hệ: Số nhà 040, đường Nguyễn Gia Thiều, tổ 7, phường Quyết Tiến, 
thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
- Họ tên bố: Nguyễn Đức Thủy Điện thoại Bố: 0886331919
- Họ tên Mẹ: Dương Thị Tuyết Thanh Điện thoại Mẹ: 0912296102

B. THÔNG TIN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

Năm tốt nghiệp: 2025

1. Thông tin ngành đăng ký

TT Tên ngành Mã ngành

1 Luật TLA301

C. THÔNG TIN CỘNG ĐIỂM XÉT TUYỂN

 Là học sinh đoạt giải học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố

 Là học sinh đoạt giải trong các kỳ thi NCKH/KHKT cấp tỉnh, thành phố

 Là học sinh các trường chuyên

 Là học sinh giỏi năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12

 Có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế

Thí sinh chịu hoàn toàn trách nhiệm về những nội dung đã khai trên, nếu sai phải chịu xử lý theo quy chế tuyển sinh hiện 
hành


